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BẢN THUYẾT MINH 
Dự kiến Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã), ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum

(Kèm theo Tờ trình số 80 /TTr-UBND ngày 2  /7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương: 
- Điểm đ khoản 2 Điều 19: “…HĐND tỉnh Quyết định số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố...”

- Khoản 1 Điều 21:“ UBND tỉnh xây dựng, trình HĐND tỉnh quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b và c khoản 1, các điểm d, đ và e khoản 2, các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 19 của Luật này và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh”

2. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ:

- Khoản 5, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP quy định ở cấp xã: “2. Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản 1 Điều này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã, nguồn kinh phí chi cho cải cách chính sách tiền lương của địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể những nội dung sau:

“a) Quy định chức danh và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định tại Điều 13 Nghị định này;

b) Quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

c) Quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương”.

- Khoản 6, Điều 2, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP quy định ở thôn, tổ dân phố: “2… Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố”.
3. Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ:

- Khoản 1, khoản 2 Điều 12 quy định ở cấp xã: “1. Căn cứ vào khoản 2 Điều 14 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và khả năng Ngân sách của địa phương (từ nguồn cải cách chính sách tiền lương và nguồn Ngân sách của địa phương), UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể những nội dung sau:

a) Chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

b) Bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP;

c) Quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

d) Quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

2. Việc quy định các chế độ, tiêu chuẩn, định mức đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ngoài mức khoán quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP do UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp cùng cấp xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước”.

- Khoản 2, Điều 13 quy định ở thôn, tổ dân phố: “Việc quy định các chế độ, tiêu chuẩn, định mức đối với người hoạt động không chuyên trách; người trực tiếp tham gia vào hoạt động ở thôn, tổ dân phổ ngoài mức khoán quy định tại Điều 14a Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước”.

- Khoản 4, điều 14 quy định: “Căn cứ quy định tại Điều 21 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và khả năng ngân sách của địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư”.
PHỤ LỤC 01

THUYẾT MINH VỀ DỰ KIẾN CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH 
Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (GỌI CHUNG LÀ CẤP XÃ), Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ
(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày     /7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


1. Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

1.1. Về chức danh

	TT
	Chức danh tại Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND
	Nghị quyết mới (quy định 14 chức danh)
	Ghi chú

	1
	Chủ nhiệm UBKT hoặc cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra
	1. Kiểm tra
	

	2
	Cấp ủy viên phụ trách tổ chức 
	2. Tổ chức
	

	3
	Cấp ủy viên phụ trách tuyên giáo
	3. Tuyên giáo
	

	4
	Cấp ủy viên phụ trách dân vận
	
	

	5
	Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN
	4. Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN kiêm nhiệm công tác dân vận
	

	
	
	5. Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã)

	

	6
	Chỉ huy phó Ban Chi huy Quân sự cấp xã (các xã, phường, thị trấn được trọng điểm về ANQP được bố trí thêm 01 người)
	6. Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự cấp xã
	

	7
	Phó Trưởng Công an
	
	

	8
	Văn phòng Đảng ủy
	7. Văn phòng Đảng uỷ  
	

	9
	Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ
	8. Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ
	

	10
	Phó Bí thư Đòan Thanh niên
	9. Phó Bí thư Đoàn Thanh niên
	

	11
	Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ


	10. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
	

	12
	Phó Chủ tịch Hội Nông dân
	11. Phó Chủ tịch Hội Nông dân
	

	13
	Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
	12. Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
	

	14
	Chủ tịch Hội Người cao tuổi
	
	

	15
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ
	
	

	
	
	13. Văn hóa, thông tin
	

	16
	Trưởng ban Thú y
	14. Nhân viên Thú y xã, phường, thị trấn 
	

	17
	Thú y viên
	
	

	18
	Trưởng ban Bảo vệ dân phố (bố trí ở phường, thị trấn)
	
	

	19
	Phó ban Bảo vệ dân phố (bố trí ở phường, thị trấn)
	
	

	20
	Dự phòng (do địa phương bố trí cụ thể theo yêu cầu nhiệm vụ)
	
	


Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có 14 chức danh sau: Kiểm tra; Tổ chức; Tuyên giáo; Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN kiêm nhiệm công tác dân vận(
); Địa chính-xây dựng-đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường (đối với xã)(
); Văn phòng Đảng ủy cấp xã; Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Văn hóa-thông tin; Văn thư-lưu trữ -Thủ quỹ; Nhân viên Thú y. Cụ thể như sau:

- Đối với 03 chức danh thuộc khối đảng: Chủ nhiệm UBKT hoặc cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, Cấp ủy viên phụ trách tổ chức, Cấp ủy viên phụ trách tuyên giáo, đề nghị sửa tên thành 03 chức danh: Kiểm tra; Tổ chức; Tuyên giáo (để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với mọi mặt đời sống KT-XH, quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng đảng, do đó đề nghị giữ nguyên các chức danh trên ở cơ sở xã, phường, thị trấn).

- Đối với 05 chức danh thuộc mặt trận, đoàn thể: Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN kiêm nhiệm công tác dân vận (
); Phó Bí thư Đoàn Thanh niên; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; đề nghị giữ nguyên như Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND để kế thừa, bố trí theo đúng quy định tại Điều lệ của các tổ chức, phù hợp thực tiễn địa phương, giữ ổn định đội ngũ cán bộ của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

- Chức danh Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự cấp xã: Giữ nguyên theo Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 5/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật dân quân tự vệ. 

- Chức danh Văn phòng Đảng uỷ: Đề nghị giữ nguyên do nhiều nhiệm vụ.

- Chức danh Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ: Giữ nguyên và sửa lại tên thành Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ để đúng với chức năng nhiệm vụ và hỗ trợ cho công chức Văn phòng - Thống kê.

- Chức danh Nhân viên Thú y xã, phường, thị trấn(
): Giữ nguyên.

- Bổ sung chức danh Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã)(
), Lý do: Hỗ trợ cho Công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã) thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học, công tác quy hoạch, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn,..(hiện nay chính quyền cơ sở gặp rất nhiều rất khó khăn trong công tác quản lý lĩnh vực này).

- Bổ sung chức danh Văn hóa thông tin, Lý do: Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 3, điều 4 Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010(
) và khoản 2, điều 1 Thông tư số 14/2016/TT-BVHTTDL ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch(
). Theo đó, bố trí chức danh Văn hóa thông tin cấp xã để hỗ trợ Công chức Văn hóa – Xã hội hoặc để hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức danh này theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với nơi đã thành lập Trung tâm); trường hợp cấp xã chưa thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao thì hỗ trợ công tác này tại cấp xã hoặc thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động thể thao, truyền thanh, thông tin tuyên truyền ở cơ sở,.. và để hưởng phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm (nếu bố trí). Theo số liệu Báo cáo KT-XH 6 tháng đầu năm 2020 thì toàn tỉnh hiện có 54 nhà văn hóa cấp xã. Có 26 sân vận động, 16 nhà thi đấu đa năng, 04 nhà thi đấu đơn môn, 454 sân bóng đá, 531 sân bóng chuyền, 279 sân cầu lông, 50 sân quần vợt, 03 sân bóng rổ, 127 bàn bóng bàn, 14 phòng tập thể hình, hơn 1000 bàn bida, 21 bể bơi các loại, do đó cần thiết bố trí chức danh Văn hóa thông tin cấp xã đảm nhận các công việc có liên quan về văn hóa, truyền thanh, thông tin tuyên truyền ở cơ sở,... 

- Bỏ các chức danh Phó Trưởng Công an (do bố trí công an chính quy)(
); Trưởng, Phó ban Bảo vệ dân phố (bố trí ở phường, thị trấn) để đảm bảo số lượng theo quy định. Gộp 02 chức danh Trưởng ban Thú y, Thú y viên thành 01 chức danh: Nhân viên Thú y.

- Bỏ các chức danh Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ. Lý do: Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội thì hội tổ chức, hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện; tự quản; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tự bảo đảm kinh phí hoạt động. Điều này cũng bảo đảm thống nhất với nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước quy định tại khoản 8, điều 8, Luật ngân sách Nhà nước năm 2015, kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm; ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho các nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định của Chính phủ. Bộ Nội vụ cũng đã trình Chính phủ thời gian tới về việc không quy định Hội đặc thù; nhà nước sẽ khoán kinh phí hoạt động đối với các Hội này (theo nhiệm vụ nhà nước giao). Vì thế, việc giảm 02 chức danh này là phù hợp theo quy định hiện hành, tạo sự đồng bộ, bình đẳng đối với các tổ chức Hội tại cấp xã.

1.2. Về số lượng:

- Bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn theo mức tối đa (Loại 1 tối đa 14 người; Loại 2 tối đa 12 người; Loại 3 tối đa 10 người). 
* Về việc bố trí thêm 01 Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự đối với cấp xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh, trật tự, xã loại 1, xã loại 2 theo Khoản 1, Điều 9, Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 5/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật dân quân tự vệ: “1. Đơn vị hành chính cấp xã loại 1, loại 2 theo quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn và cấp xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh được bố trí 02 Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định”. Hiện nay, Nghị định 34/2019/NĐ-CP không điều chỉnh, sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy định tại Nghị định nêu trên về bố trí thêm 01 Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự đối với cấp xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh, trật tự, xã loại 1, xã loại 2. 

Đề xuất HĐND tỉnh quy định: Riêng đối với cấp xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh và  cấp xã loại 1, loại 2
: Tùy tình hình và nhu cầu thực tế được bố trí 02 chức danh Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã và giảm tương ứng 01 chức danh hưởng hệ số phụ cấp 1,04 mức lương cơ sở (để đảm bảo số lượng tương ứng với mức khoán quỹ phụ cấp theo quy định). 

Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết, UBND tỉnh sẽ hướng dẫn UBND các huyện, thành phố việc bố trí chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
 phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng xã, phường, thị trấn, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả (Điều 3, Tổ chức thực hiện Nghị quyết).

1.3. Về mức phụ cấp:

- Mức phụ cấp và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được quy định tại Điều 5, NĐ 34/2019/NĐ-CP như sau: Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn như sau: a) Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở; b) Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở; c) Loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở”

Theo đó, đã quy định: quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.

- Đề xuất: Phân bổ hệ số phụ cấp cho các chức danh tối đa theo mức khoán được quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP; mức phụ cấp không vượt quá quỹ phụ cấp được khoán. Theo đó có sự gia tăng hệ số phụ cấp mới và hệ số phụ cấp cũ, đảm bảo tương quan với hệ số cũ; cụ thể:

	STT
	Xã loại 3 (10)
	Phụ cấp
	BHXH
	BHYT
	Tổng cộng

	1
	Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN kiêm nhiệm công tác dân vận
	1.04
	0.14
	0.03
	1.21

	2
	Chỉ huy phó BCH Quân sự cấp xã
	1.04
	0.14
	0.03
	1.21

	3
	Văn phòng Đảng ủy
	1.04
	0.14
	0.03
	1.21

	4
	Văn hóa, thông tin
	1.04
	0.14
	0.03
	1.21

	5
	Tổ chức 
	0.94
	0.14
	0.03
	1.11

	6
	Kiểm tra
	0.94
	0.14
	0.03
	1.11

	7
	Tuyên giáo
	0.94
	0.14
	0.03
	1.11

	8
	Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã)
	0.94
	0.14
	0.03
	1.11

	9
	Nhân viên Thú y 
	0.84
	0.14
	0.03
	1.01

	10
	Văn thư - lưu trữ -Thủ quỹ
	0.94
	0.14
	0.03
	1.11

	Tổng cộng
	9.7
	1.4
	0.3
	11.4

	
	
	
	
	
	

	STT
	Xã loại 2 (12)
	Phụ cấp
	BHXH
	BHYT
	Tổng cộng

	1
	Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN kiêm nhiệm công tác dân vận
	1.04
	0.14
	0.03
	1.21

	2
	Chỉ huy phó BCH Quân sự cấp xã
	1.04
	0.14
	0.03
	1.21

	3
	Văn phòng Đảng ủy
	1.04
	0.14
	0.03
	1.21

	4
	Văn hóa, thông tin
	1.04
	0.14
	0.03
	1.21

	5
	Tổ chức 
	0.94
	0.14
	0.03
	1.11

	6
	Kiểm tra
	0.94
	0.14
	0.03
	1.11

	7
	Tuyên giáo
	0.94
	0.14
	0.03
	1.11

	8
	Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã)
	0.94
	0.14
	0.03
	1.11

	9
	Nhân viên Thú y 
	0.84
	0.14
	0.03
	1.01

	10
	Văn thư - lưu trữ -Thủ quỹ
	0.94
	0.14
	0.03
	1.11

	11
	Phó Chủ tịch Hội Nông dân
	0.94
	0.14
	0.03
	1.11

	12
	Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
	0.94
	0.14
	0.03
	1.11

	Tổng cộng
	11.58
	1.68
	0.36
	13.62

	
	
	
	
	
	

	STT
	Xã loại 1 (14)
	Phụ cấp
	BHXH
	BHYT
	Tổng cộng

	1
	Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN kiêm nhiệm công tác dân vận
	1.04
	0.14
	0.03
	1.21

	2
	Chỉ huy phó BCH Quân sự cấp xã
	1.04
	0.14
	0.03
	1.21

	3
	Văn phòng Đảng ủy
	1.04
	0.14
	0.03
	1.21

	4
	Văn hóa, thông tin
	1.04
	0.14
	0.03
	1.21

	5
	Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
	0.94
	0.14
	0.03
	1.11

	6
	Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
	0.94
	0.14
	0.03
	1.11

	7
	Phó Chủ tịch Hội Nông dân
	0.94
	0.14
	0.03
	1.11

	8
	Phó Bí thư Đoàn Thanh niên
	0.94
	0.14
	0.03
	1.11

	9
	Nhân viên Thú y 
	0.84
	0.14
	0.03
	1.01

	10
	Văn thư - lưu trữ -Thủ quỹ
	0.94
	0.14
	0.03
	1.11

	11
	Tổ chức 
	0.94
	0.14
	0.03
	1.11

	12
	Kiểm tra
	0.94
	0.14
	0.03
	1.11

	13
	Tuyên giáo
	0.94
	0.14
	0.03
	1.11

	14
	Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã)
	0.94
	0.14
	0.03
	1.11

	Tổng cộng
	13.46
	1.96
	0.42
	15.84


2. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố:

2.1. Về chức danh và số lượng:

- Nghị định số 34/2019/NĐ-CP quy định chỉ chi phụ cấp hằng tháng cho 03 chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận (trước đây là 06 chức danh). Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có)(
).
Theo đó các chức danh không còn được quy định là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm: 

+ Công an viên (toàn tỉnh đã bố trí công an chính quy, lực lượng  Công an viên ở các thôn, làng hiện là 182 người); 

+ Thôn đội trưởng (hưởng phụ cấp hàng tháng theo Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 5/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật dân quân tự vệ nhưng nay tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP quy định chỉ có 03 chức danh KCT ở thôn, tổ dân phố gồm: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận); 

+ Nhân viên y tế thôn, làng, tổ dân phố, Bảo vệ dân phố ở tổ dân phố thuộc phường, thị trấn(
).
- Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo quy định mới như sau(
): “Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở”.

- Tham khảo một số tỉnh như: Quảng Ngãi (quy định chung 03 chức danh (bao gồm 3% BHYT, mức phụ cấp bằng hệ số 1,3 lần mức lương cơ sở của khu vực HCSN; các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự,.. mức phụ cấp hàng tháng bằng hệ số 1,8 lần mức lương cơ sở của khu vực HCSN); Bình Phước (quy định từng chức danh (bao gồm BHYT) mức phụ cấp hàng tháng Bí thư chi bộ bằng hệ số 1,1 lần mức lương cơ sở/tháng, Trưởng Ban Công tác MT, Trưởng thôn, TDP hệ số 0,95; các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự,.. mức phụ cấp hàng tháng Bí thư chi bộ bằng hệ số 1,70 lần mức lương cơ sở/tháng, Trưởng Ban Công tác MT, Trưởng thôn, TDP hệ số 1,65); Hà Nội (căn cứ quỹ phụ cấp chia cho 3 chức danh Bí thư chi bộ thôn, TDP: hệ số 1,1 so với mức lương cơ sở, Trưởng thôn, TDP: 1,1, Trưởng ban công tác Mặt trận: 1,1).
2.2. Về  đề xuất mức phụ cấp (trên cơ sở phân bổ đều và tối đa theo mức khoán quy định):
	TT
	Quy mô thôn, tổ dân phố
	Mức phụ cấp hàng tháng

(Hệ số so với mức lương cơ sở)

	
	
	Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố
	Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố
	Trưởng Ban công tác mặt trận

	1
	Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới
	1,66
	1,66
	1,66

	2
	Đối với các thôn còn lại và tổ dân phố
	1,0
	1,0
	1,0


Nghị định số 34/2019/NĐ-CP không đề cập, quy định mức hỗ trợ đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố. Trước đây, tại điểm b, khoản 1, điểm b, khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND quy định: “Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế mức 3% đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố”. Do đó đề xuất vẫn giữ nguyên nội dung: ngân sách tỉnh hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế mức 3% mức lương cơ sở/tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, do ngân sách địa phương tự cân đối chi trả, TW không hỗ trợ
 (như Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND theo quy định của Luật BHYT). Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố không có quy định nên ngân sách tỉnh không đảm bảo. 

3. Đánh giá tác động:

3.1. Dự kiến kết quả thực hiện: 

- Trường hợp sắp xếp lại chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như đã báo cáo, giải trình ở trên thì các xã, phường, thị trấn sẽ có cơ sở bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn theo mức tối đa, cụ thể: (
)
- Xã, phường, thị trấn loại 1 được bố trí tối đa 14 người theo quy định (toàn tỉnh hiện có 43 đơn vị hành chính loại 1). Trường hợp bố trí kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp theo quy định.

- Xã, phường, thị trấn loại 2 được bố trí tối đa 12 người theo quy định
 (toàn tỉnh hiện có 58 đơn vị hành chính loại 2), trong đó không bố trí người đảm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đoàn thanh nhiên và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ. Trường hợp bố trí kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp theo quy định.

- Xã, phường, thị trấn loại 3 được bố trí tối đa 10 người theo quy định
 (toàn tỉnh hiện chỉ có xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy là đơn vị hành chính loại 3-dự kiến thời gian tới sẽ lên loại 2), trong đó không bố trí người đảm nhiệm 04 chức danh thuộc đoàn thể: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân và Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh. Trường hợp bố trí kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp theo quy định.

* Hướng bố trí như trên nhằm đẩy mạnh việc bố trí kiêm nhiệm các chức danh KCT nhằm tăng thu nhập cho cán bộ và giảm số lượng người hoạt động KCT ở cơ sở (Thực hiện Chương trình số 51-CTr/TU ngày 9-02-2018 của Tỉnh ủy Kon Tum và Kế hoạch số 739/KH-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình số 51-CTr/TU ngày 09/02/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”).

3.2 Khảo sát, tham khảo, lấy ý kiến:

- Quá trình khảo sát lấy ý kiến (qua đăng tải trên cổng TTĐT tử tỉnh, khảo sát lấy ý kiến bằng Văn bản và khảo sát thực tế) thì đa số các địa phương cơ bản thống nhất giảm các chức danh (Chủ tịch các Hội Người cao tuổi, Chữ thập đỏ) theo dự kiến sắp xếp; chấp hành chủ trương của Đảng và quy định chung của Chính phủ, không tham gia về việc quy định chức danh (có bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý kèm theo). 

- Qua nghiên cứu, đánh giá, cân nhắc và tham khảo các địa phương khác thì việc quyết định bố trí chức danh cụ thể do cấp huyện quyết định trên cơ sở khung chức danh do HĐND tỉnh ban hành. Trong bối cảnh phải giảm số lượng người không chuyên trách cấp xã theo đúng quy định Trung ương thì cần thiết phải xem xét, quyết định giảm bớt những chức danh không nhất thiết phải bố trí mà vẫn đảm bảo đảm đương công việc có liên quan; gắn với quy định pháp luật hiện hành và thực tế của địa phương, đẩy mạnh bố trí kiêm nhiệm như đã nêu. Mặt khác nếu có nhiều chức danh để cấp huyện tự quyết định sẽ xảy ra khó khăn trong tổ chức thực hiện (cơ sở chọn chức danh nào, bỏ chức danh nào); dẫn đến tình trạng không đồng bộ giữa các huyện, thành phố. 

Vì vậy, Sở Nội vụ đề xuất HĐND tỉnh quy định lại số lượng chức danh người không chuyên trách cấp xã theo hướng kế thừa, quy định thêm
 để hỗ trợ triển khai nhiệm vụ ở cơ sở và giảm, bố trí kiêm nhiệm hợp lý (như đã thuyết minh ở trên); hình thành khung chức danh cơ bản để cấp huyện thuận lợi trong việc bố trí, sắp xếp cụ thể theo quy định; đồng thời quyết tâm thực hiện tinh gọn bộ máy, sử dụng ngân sách có hiệu quả. 


3.3 Thách thức có liên quan: 

Một bộ phận cán bộ, công chức, người không chuyên trách nhận thức chưa đầy đủ về việc tinh gọn người hoạt động không chuyên trách cấp xã, nhất là một số trường hợp bị tác động trực tiếp (giảm chức danh, chức danh kiêm nhiệm). Do đó, để tạo sự thống nhất về nhận thức cũng như hành động trong quá trình triển khai thì UBND các cấp (nhất là ở cấp xã) cần phối hợp với cấp ủy, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tích cực tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách. Nhất là làm rõ quy định, lý do cần thiết, sự phù hợp trong thực tiễn đối với việc giảm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời HĐND tỉnh đã có ban hành chính sách hỗ trợ nhằm ghi nhận cống hiến và động viên đối với các trường hợp dôi dư phải nghỉ việc do giảm chức danh theo quy định.
3.4. So sánh nhu cầu kinh phí chi trả hàng năm

	TT
	Chức danh tại Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND
	Mức phụ cấp tại NQ 04
	Nghị quyết mới (quy định 14 chức danh)
	Mức phụ cấp theo quy định mới
	Ghi chú

	1
	Chủ nhiệm UBKT hoặc cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra
	1,0
	1. Kiểm tra
	0,94
	So với mức cũ giảm 96.000 đ/tháng. Tuy nhiên theo quy định mới được hỗ trợ thêm BHXH 14% tương đương với 224.000 đ (trước đây không hỗ trợ)

	2
	Cấp ủy viên phụ trách tổ chức 
	1,0
	2. Tổ chức
	0,94
	

	3
	Cấp ủy viên phụ trách tuyên giáo
	1,0
	3. Tuyên giáo
	0,94
	

	4
	Cấp ủy viên phụ trách dân vận
	1,0
	
	
	

	5
	Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN
	1,0
	4. Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN kiêm nhiệm công tác dân vận
	1,04
	

	
	
	
	5. Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã)

	0,94
	

	6
	Chỉ huy phó Ban Chi huy Quân sự cấp xã (các xã, phường, thị trấn được trọng điểm về ANQP được bố trí thêm 01 người)
	1,0
	6. Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự cấp xã
	1,04
	

	7
	Phó Trưởng Công an
	1,0
	
	
	

	8
	Văn phòng Đảng ủy
	1,0
	7. Văn phòng Đảng uỷ  
	1,04
	

	9
	Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ
	1,0
	8. Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ
	0,94
	

	10
	Phó Bí thư Đòan Thanh niên
	0,9
	9. Phó Bí thư Đoàn Thanh niên
	0,94
	

	11
	Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ


	0,9
	10. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
	0,94
	

	12
	Phó Chủ tịch Hội Nông dân
	0,9
	11. Phó Chủ tịch Hội Nông dân
	0,94
	


	13
	Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
	0,9
	12. Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
	0,94
	

	14
	Chủ tịch Hội Người cao tuổi
	0,9
	
	
	

	15
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ
	0,9
	
	
	

	
	
	
	13. Văn hóa, thông tin
	1,04
	

	16
	Trưởng ban Thú y
	0,8
	14. Nhân viên Thú y xã, phường, thị trấn 
	0,84
	

	17
	Thú y viên
	0,4
	
	
	

	18
	Trưởng ban Bảo vệ dân phố (bố trí ở phường, thị trấn)
	0,5
	
	
	

	19
	Phó ban Bảo vệ dân phố (bố trí ở phường, thị trấn)
	0,4
	
	
	

	20
	Dự phòng (do địa phương bố trí cụ thể theo yêu cầu nhiệm vụ)
	0,8
	
	
	

	
	Tổng kinh phí chi trả hàng năm 
	19,46 (Tổng hệ số chi cho 18 chức danh bao gồm cả BHXH và BHYT) * 1.600.000 đồng * 12 tháng * 102 ĐVHC = 38.110.464.000 đồng


	15,84 * 1.600.000  * 12 tháng * 43 ĐVHC loại I + 13,62 * 1.600.000 đồng * 12 tháng * 58 ĐVHC loại II + 11,4 * 1.600.000 đồng * 12 tháng * 1 ĐVHC loại III = 28.463.616.000 đồng


	
	Thấp hơn so với tổng kinh phí chi theo Nghị quyết 04 là: 38.110.464.000 đồng - 28.463.616.000 đồng   = 9.646.848.000 đồng/năm



PHỤ LỤC 02

THUYẾT MINH QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM CHỨC DANH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH
(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày     /7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


1. Cơ sở đề xuất

- Tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 04/2014/ND-HĐND việc bố trí kiêm nhiệm được quy định như sau: “Các chức danh không chuyên trách nêu trên, nếu chức danh nào không có người đảm nhiệm thì bố trí kiêm nhiệm và được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm như sau: a) Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm thì được hưởng 20% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. Nếu kiêm nhiệm nhiều chức danh thì được hưởng 20% phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm có mức phụ cấp cao nhất; b) Trường hợp chức danh KCT kiêm nhiệm thì được hưởng 50 % mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. Nếu kiêm nhiệm nhiều chức danh thì được hưởng 50% phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm có mức phụ cấp cao nhất”.

- Nghị định 34/2019/NĐ-CP không quy định cụ thể mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  Tuy nhiên tại Khoản 3, Điều 2, Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định về phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ, công chức cấp xã như sau: “1. Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm gồm: 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm; 2. Cán bộ, công chức cấp xã được kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 3. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”

- Khoản 6, Điều 2, Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định: “Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố”.

- Khoản 3, Điều 12, Thông tư số 13/2019/TT-BNV quy định: “Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã”

- Qua tham khảo một số tỉnh như: Bình phước (phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của chức danh không chuyên trách kiêm nhiệm); Quảng Ngãi (nếu kiêm nhiệm mà giảm được 01 định xuất thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp hàng tháng của chức danh kiêm nhiệm); Hà Nội (phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của chức danh không chuyên trách kiêm nhiệm).

 2. Đề xuất mức phụ cấp kiêm nhiệm:

 Trên cơ sở quy định và tham khảo nêu trên, để đẩy mạnh việc bố trí kiêm nhiệm các chức danh KCT (Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã; người hoạt động KCT ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm chức danh KCT khác); nhằm tăng thu nhập cho cán bộ và giảm số lượng người hoạt động KCT ở cơ sở (Thực hiện Chương trình số 51-CTr/TU ngày 9-02-2018 của Tỉnh ủy Kon Tum và Kế hoạch số 739/KH-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình số 51-CTr/TU ngày 09/02/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”). 
Đề xuất như sau:
-  Khuyến khích các xã, phường, thị trấn bố trí kiêm nhiệm chức danh. Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, Bí thư chi bộ ở thôn, tổ dân phố; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của chức danh không chuyên trách kiêm nhiệm. 

- Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp chức danh cao nhất. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
PHỤ LỤC 03

THUYẾT MINH QUY ĐỊNH MỨC BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA CÔNG VIỆC CỦA THÔN, TỔ DÂN PHỐ
(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày     /7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


1. Thực trạng, căn cứ pháp lý
- Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND quy định số lượng chức danh hoạt động KCT ở thôn, tổ dân phố được bố trí từ 5-8 chức danh/thôn, tổ dân phố
.
- Hiện nay, Nghị định 34/2019/NĐ-CP không quy định thẩm quyền của HĐND tỉnh trong việc quy định chức danh, vị trí, số lượng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố mà chỉ quy định “Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh (Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận) không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có)” và quy định: “Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố"
2. Cơ sở đề xuất

- Mức phụ cấp cũ của các chức danh người hoạt động KCT ở thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND (dự kiến chuyển sang tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố), cụ thể như sau:

+ Thôn đội trưởng
: 0,5 x mức lương cơ sở tại thời điểm trình nghị quyết (36.000 đồng/01 ngày); Công an viên
: 0,8 x mức lương cơ sở tại thời điểm trình nghị quyết (58.000 đồng/01 ngày); Nhân viên y tế thôn, làng, tổ dân phố
: Nhân viên công tác tại những thôn, làng thuộc các xã thuộc vùng khó khăn, ĐBKK: 0,5 x mức lương cơ sở; Nhân viên công tác tại các thôn, làng thuộc các xã còn lại: 0,3 x mức lương cơ sở; Nhân viên công tác tại các tổ dân phố: 0,2 x mức lương cơ sở tại thời điểm trình nghị quyết (Từ 14.500 đồng đến 36.000 đồng/01 ngày).
+ Bảo vệ dân phố ở tổ dân phố thuộc phường, thị trấn
: Tổ trưởng: 0,4 x mức lương cơ sở; Tổ phó: 0,3 x mức lương cơ sở; Tổ viên: 0,2 x mức lương cơ sở tại thời điểm trình nghị quyết (từ 14.500 đồng đến 29.000 đồng/01 ngày)
- Qua nghiên cứu, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP không điều chỉnh, sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy định tại các Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu trên về các chức danh cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố. Qua tham khảo tỉnh Gia Lai, đề xuất mức bồi dưỡng 100.000 đ/ngày x 22 ngày/tháng = 2.200.000/tháng, trên thực tế người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố tham gia không đến 22 ngày/tháng, tùy vào địa phương quyết định trên cơ sở khối lượng công việc mà họ tham gia.

* Mức chi bồi dưỡng đối với người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố khi tham gia trực tiếp công việc của thôn, tổ dân phố là cơ sở tiếp tục sử dụng đội ngũ công an xã bán chuyên trách (trong đó có công an viên ở thôn, làng) kết thúc nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở nếu cá nhân có nhu cầu theo đúng quy định của Luật Công an nhân dân năm 2018.

3. Mức bồi dưỡng đề xuất: 

a) Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố khi tham gia trực tiếp công việc của thôn, tổ dân phố nằm trong phạm vi mức khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động cho mỗi thôn, tổ dân phố là 100.000 đồng/người/ngày. Căn cứ vào các khoản thu từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có), Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức chính trị - xã hội tùy theo tình hình cụ thể trên địa bàn để thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố đúng quy định.
b) Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết, UBND tỉnh sẽ hướng dẫn UBND các huyện, thành phố việc bố trí chức danh
 số lượng tăng thêm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
; quy định vị trí người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố phù hợp quy định của pháp luật và đặc điểm, tình hình thực tế của từng xã, phường, thị trấn, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả. Trong đó, sẽ tiếp tục cân nhắc theo 02 phương án như sau: 
* Phương án 1: Trên cơ sở giữ lại một số chức danh cũ để đảm bảo tính kế thừa nghị quyết cũ, các Văn bản quy định về chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố còn hiệu lực (đã nêu trên) làm cơ sở quy định vị trí người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố để địa phương bố trí số lượng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố hợp lý, đảm bảo thực hiện yêu cầu nhiệm vụ. Cụ thể quy định chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố chuyển sang vị trí người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố như sau:
	TT
	Chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết 04 (đã trừ chức danh Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ dân phố)
	Những vị trí người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố (04 chức danh)


	1
	Công an viên tại các thôn, làng

	Người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở

	2
	Thôn đội trưởng

	Người tham gia công tác dân quân

	3
	Nhân viên y tế

	Người tham gia công tác y tế

	
	- Nhân viên công tác tại những thôn, làng thuộc ở các xã thuộc vùng khó khăn, ĐBKK theo quy định hiện hành.
	

	
	- Nhân viên công tác tại các thôn, làng thuộc các xã còn lại
	

	
	- Nhân viên công tác tại các thôn, tổ dân phố
	

	4
	Bảo vệ dân phố ở tổ dân phố thuộc phường, thị trấn

	Người tham gia bảo vệ tổ dân phố

	
	- Tổ trưởng
	

	
	- Tổ phó
	

	
	- Tổ viên
	


Phương án sẽ đảm bảo tên gọi tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP  do người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố là tên gọi được dùng chung cho nhóm đối tượng tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố (qua theo dõi, một số địa phương đã trao đổi, xin ý kiến Bộ Nội vụ việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp người hoạt động KCT ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ không hướng dẫn cụ thể mà do địa phương quy định). 

* Phương án 2: Quy định những người sau đây tham gia công tác ở thôn, tổ dân phố gồm: Công an viên tại các thôn, làng; Thôn đội trưởng; Nhân viên y tế; Bảo vệ dân phố để đúng với tên gọi tại các Nghị định, Văn bản còn hiệu lực (do Nghị định 34 chưa điều chỉnh).
PHỤ LỤC 04

THUYẾT MINH QUY ĐỊNH MỨC KHOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở CẤP XÃ 

 (Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày     /7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


1. Cơ sở đề xuất:

Để có sự kế thừa mức khoán và hỗ trợ kinh phí tại Điều 2, NQ 04/2014/NQ-HĐND
, có sự điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã (trước đây được các địa phương phân bổ để hỗ trợ cho Trưởng ban mặt trận thôn, Phó bí thư thôn, Thôn phó, Bí thư đoàn thôn, Chi Hội trưởng hội cựu chiến binh thôn, Chi Hội trưởng hội phụ nữ thôn, Chi Hội trưởng hội nông dân thôn) 
 đảm bảo quy định tại khoản 5, Điều 2, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP. Theo đó mức khoán được quy định tại NQ mới phải đảm bảo phân bổ cho khoảng 10 vị trí công việc gồm: 06 chức danh tại thôn, đã trừ chức danh Trưởng ban mặt trận thôn trước đây (do đã quy định là Trưởng Ban công tác mặt trận đã được hưởng phụ cấp KCT) và thêm 4 vị trí người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố dự kiến nêu tại phụ lục 03.

 Qua nghiên cứu các tỉnh có điều kiện KTXH tương đồng tỉnh Kon Tum (Ninh Thuận, Đăk Nông, Hà Tĩnh, Gia Lai,...) để quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức CTXH thực hiện trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế nguồn lực của tỉnh hiện nay.

2. Đề xuất mức khoán kinh phí:
Đề xuất mức khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã (gồm Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh) tăng lên 1.500.000 đồng/xã, phường, thị trấn/năm (Ngoài ngân sách phân bổ hàng năm); 

Khoán kinh phí hoạt động cho mỗi thôn, tổ dân phố là 20.000.000 đồng/thôn, tổ dân phố/năm (đã bao gồm kinh phí chi trả cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố). Việc chi bồi dưỡng cho các chức danh ở thôn, tổ dân phố trong phạm vi mức khoán không bao gồm các chức danh: Bí thư; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận.
3. So sánh mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã so với Nghị quyết 04 trước đây

	Mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã
	Khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội
	Khoán kinh phí hoạt động cho thôn, tổ dân phố

	Tại Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND
	1.000.000 đồng/xã, phường, thị trấn/năm (102 xã, phường, thị trấn)=102 triệu đồng/năm
	18.000.000 đồng/thôn, tổ dân phố/năm (874 thôn, tổ dân phố)=15 tỷ 732 triệu đồng/năm

	Tại Nghị quyết mới 
	Điều chỉnh tăng lên 1.500.000 đồng/xã, phường, thị trấn/năm (102 xã, phường, thị trấn)=153 triệu đồng/năm
	20.000.000 đồng/thôn, tổ dân phố/năm (756 thôn, TDP sau SXSN)=15 tỷ 120 triệu đồng/năm

	Mức tăng/giảm
	Tăng 51 triệu đồng/năm so với trước đây
	Giảm 612 triệu đồng/năm do SXSN thôn, TDP


PHỤ LỤC 05

THUYẾT MINH VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (GỌI CHUNG LÀ CẤP XÃ) KHÔNG TIẾP TỤC BỐ TRÍ CÔNG TÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày     /7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


1. Cơ sở đề xuất:

- Để thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, bố trí, giải quyết các chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư
 do vượt quá quy định tại khoản 4, khoản 6, Điều 2, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và bố trí công an chính quy
; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố do thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố. 
Tại điểm d, khoản 3, Công văn số 1157/BNV-CQĐP ngày 06/3/2020 của Bộ Nội vụ
, sau khi thống nhất với Bộ Công an,  Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:“Thực hiện theo quy định tại Điều 21, Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư (bao gồm cả Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã và Công an viên)”.

- Hiện nay, chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục bố trí công tác không có quy định cụ thể mà dựa trên nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và tùy vào khả năng ngân sách của địa phương. Qua nghiên cứu các tỉnh có điều kiện KTXH tương đồng tỉnh Kon Tum (Ninh Thuận, Đăk Nông, Gia Lai,...) để quy định chế độ hỗ trợ dôi dư hợp lý (1/2 hệ số mức phụ cấp hiện hưởng/mỗi năm công tác như tỉnh Đăk Nông) thực hiện trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế nguồn lực của tỉnh hiện nay.

2. Chế độ hỗ trợ đề xuất: 
Đề xuất vận dụng quy định tại Điều 47, Bộ luật Lao động 2019 để làm cơ sở xây dựng chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Đối tượng: Các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do bố trí theo quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn (vượt quá quy định tại khoản 4, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP) và bố trí công an chính quy
; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố khi nghỉ công tác. 

- Chế độ: ngoài được hưởng các chính sách theo quy định, khi nghỉ việc được hỗ trợ mỗi năm công tác bằng ½ hệ số mức phụ cấp hiện hưởng.

THỐNG KÊ CHI TIẾT NHU CẦU KINH PHÍ BỐ TRÍ CHI TRẢ THÊM (NGOÀI KHUNG ĐỊNH MỨC KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 34/2019/NĐ-CP) 

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày     /7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


1. Hỗ trợ đóng BHYT đối với các chức danh không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố

Mức kinh phí hỗ trợ trong một năm như sau: 3% x 3 chức danh/01 thôn, tổ dân phố x Hệ số 1 x 1.600.000 đồng x 12 tháng x 756 thôn, tổ dân phố = 1.306.368.000 đồng.


2. Hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội cấp xã và khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động cho mỗi thôn, tổ dân phố:

- Hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội cấp xã/1 năm:  102 xã x 1.500.000 đồng/xã = 153.000.000 đồng.

- Khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động cho mỗi thôn, tổ dân phố/1 năm: 

756 thôn, tổ dân phố x 20.000.000 đồng = 15.120.000.000 đồng.   

3. Chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Dự kiến mức kinh phí hỗ trợ tối đa đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư (Do chưa xác định được chính xác đối tượng nghỉ dôi dư, cách tính toán dựa trên mức hệ số phụ cấp cao nhất các chức danh được hưởng theo quy định tại NQ 04/2014, là hệ số 1, thời gian tham gia hoạt động KCT tối đa 3 nhiệm kỳ): 1 x ½ x1.600.000 đồng x 15 x 592 người
 = 7.104.000.000 đồng.

Dự kiến mức kinh phí hỗ trợ tối đa đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư (Do chưa xác định được chính xác đối tượng nghỉ dôi dư, Tính toán dựa trên mức hệ số phụ cấp trung bình của các chức danh được hưởng theo quy định tại NQ 04/2014, là hệ số 0,5, thời gian tham gia hoạt động KCT tối đa 3 nhiệm kỳ): 0,5 x ½ x 1.600.000 đồng x 15 x 944 người
 = 5.664.000.000 đồng.

4. Tổng kinh phí thực hiện

- Kinh phí hỗ trợ hằng năm: 1.306.368.000 đồng + 153.000.000 đồng + 15.120.000.000 đồng = 16.579.368.000 đồng (mười sáu tỷ năm trăm sáu bảy mươi chín triệu ba trăm sáu mươi tám nghìn đồng).
- Kinh phí hỗ trợ 1 lần: 7.104.000.000 đồng + 5.664.000.000 đồng = 12.768.000.000 đồng (mười hai tỷ bảy trăm sáu mươi tám triệu đồng).

5. Nguồn kinh phí thực hiện:

- Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã do ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và các Văn bản quy định khác có liên quan.

- Kinh phí thực hiện chi bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố được trích từ đoàn phí, hội phí, kinh phí khoán cho các đoàn thể, các nguồn quỹ hợp pháp khác. 

- Kinh phí hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục bố trí công tác do ngân sách nhà nước báo đảm từ nguồn kinh phí giảm chi quỹ lương, phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không tiếp tục bố trí công tác, đã giao dự toán kinh phí giai đoạn 2017-2020, phần còn thiếu được bổ sung từ nguồn ngân sách cấp tỉnh./.

(�) Hỗ trợ cho Công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã). Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học, công tác quy hoạch, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn,..(hiện nay chính quyền cơ sở gặp rất nhiều rất khó khăn trong công tác quản lý lĩnh vực này).


(�) Thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 


(�) Nhằm tăng cường lực lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý các lĩnh vực địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã).


(�) Tại Nghị quyết số 18 –NQ/TW cua Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả" đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng: Thực hiện thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc ở cấp tỉnh, cấp huyện những nơi đủ điều kiện.


(�) Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Thú y.


(�) Hỗ trợ cho Công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã). Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học, công tác quy hoạch, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn,..(hiện nay chính quyền cơ sở gặp rất nhiều rất khó khăn trong công tác quản lý lĩnh vực này).


(�) b) Công chức xã về văn hóa-xã hội là Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa-Thể thao; các cán bộ cấp xã kiêm nhiệm nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa-Thể thao, cán bộ không chuyên trách hoạt động tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã được hưởng chế độ, chính sách và phụ cấp theo quy định tại Nghị định số � HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-92-2009-nd-cp-chuc-danh-so-luong-che-do-chinh-sach-can-bo-cong-chuc-o-xa-phuong-thi-tran-va-nhung-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-96422.aspx" \o "Nghị định 92/2009/NĐ-CP" \t "_blank" �92/2009/NĐ-CP� ngày 22/10/2009 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.


(�) Tổ chức, hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, thị trấn thực hiện theo quy định tại Thông tư số � HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-12-2010-tt-bvhttdl-quy-dinh-mau-to-chuc-hoat-dong-tieu-chi-117377.aspx" \o "Thông tư 12/2010/TT-BVHTTDL" \t "_blank" �12/2010/TT-BVHTTDL� ngày 22/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã.


(�) Năm 2018, thực hiện Thông báo số 747-TB/TU ngày 02/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 04/2014/ND-HĐND, cụ thể: Bổ sung điểm c vào khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND: ”c) Đối với các xã thực hiện bố trí Công an chính quy đảm niệm các chức danh Công an xã thì không bố trí chức danh Phó Trưởng Công an và Công an viên thường trực tại xã quy định điểm a khoản 1 Điều này để chuyển sang chức danh công tác khác trong tổng số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã”


� Toàn tỉnh hiện có 43 đơn vị hành chính loại 1, 58 đơn vị hành chính loại 2, xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy là đơn vị hành chính loại 3-dự kiến thời gian tới sẽ lên loại 2; 16 xã, phường, thị trấn được công nhận trọng điểm về QP-AN trên địa bàn quân khu 5 theo Quyết định số 3688/QĐ-BQP ngày 8/9/2016 của Bộ Quốc phòng.


� Đối với các xã loại 3 không bố trí người đảm nhiệm các chức danh Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân và Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; xã loại 2 không bố trí người đảm nhiệm 02 chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân và Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh. Trường hợp bố trí kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp theo quy định (Điều 2, Quy định của NQ).


(�) Khoản 6, Điều 2 của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.


(�) Chế độ phụ cấp đối với các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố (trong đó có chức danh Công an viên thôn) tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11-7-2014 và Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 13-12-2018 của HĐND tỉnh cho đến khi ban hành Nghị quyết mới thay thế.


(�) Khoản 5, Điều 2, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.


� Cá nhân tự đóng 1,5%/tháng để bằng 4,5% mức lương cơ sở/tháng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế để mua bảo hiểm y tế cho các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (trừ các trường hợp thuộc diện được nhà nước hỗ trợ mua BHYT theo quy định). 


(�) Theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, như sau:


- Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo loại đơn vị hành chính cấp xã: loại 1 tối đa 14 người; loại 2 tối đa 12 người; loại 3 tối đa 10 người.


- Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).


� Để phân bổ hệ số phụ cấp cho 12 chức danh theo mức khoán được quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP là 13,7 lần mức lương cơ sở/12 chức danh.


� Để phân bổ hệ số phụ cấp cho 10 chức danh theo mức khoán được quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP là 11,4 lần mức lương cơ sở/10 chức danh.





(�) Chức danh: Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã) và Văn hóa, thông tin. 


(�) Hỗ trợ cho Công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã). Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học, công tác quy hoạch, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn,..(hiện nay chính quyền cơ sở gặp rất nhiều rất khó khăn trong công tác quản lý lĩnh vực này).


� Ở thôn, tổ dân phố có các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố; Công an viên; Thôn đội trưởng; Nhân viên y tế thôn, làng, tổ dân phố; Bảo vệ tổ dân phố ở phường, thị trấn (Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên).


� Khoản 2, Điều 17, Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 5/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật dân quân tự vệ


� Khoản 3, Điều 23 Pháp lệnh Công an xã quy định: “Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện chức năng quản lý, chỉ đạo tổ chức, hoạt động của Công an xã theo thẩm quyền và theo hướng dẫn của Công an cấp trên; bố trí trụ sở hoặc nơi làm việc cho Công an xã; cấp kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Công an xã và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên"; điểm b, Khoản 3, Điều 8, Nghị định số 73/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “việc thực hiện chế độ, chính sách và chi trả tiền lương, phụ cấp và đóng, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Công an xã bằng nguồn kinh phí của địa phương"; Điều 7, Nghị định số 73/2009/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên:“Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên được hưởng chế độ lương, phụ cấp theo quy định của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn; Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thực hiện bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế".


� Quyết định số: 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/05/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản; Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 8/3/2013 quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn bản; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.


� Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố và TTLT số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01/03/2007 của liên bộ; Công an, Lao động TBXH, Tài chính


� Các xã không bố trí người đảm nhiệm 04 chức danh thuộc đoàn thể: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân và Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh. Nhiệm vụ trên sẽ do Trưởng các tổ chức mặt trận, đoàn thể và Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN kiêm nhiệm công tác dân vận đảm nhiệm. Trường hợp bố trí kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp theo quy định.


� Cấp xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh và  cấp xã loại 1, loại 2: Tùy tình hình và nhu cầu thực tế được bố trí 02 chức danh Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã và giảm tương ứng 01 chức danh hưởng hệ số phụ cấp 1,04.





� Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã. Nay Công an viên không còn được quy định là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố


� Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 5/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.


� Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Quyết định số: 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/05/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản; Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 8/3/2013 quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn bản.


� Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố và TTLT số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01/03/2007 của liên bộ; Công an, Lao động TBXH, Tài chính.


� “1. Hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã là 1.000.000 đồng/xã, phường, thị trấn/năm. (Ngoài ngân sách phân bổ hàng năm).


 2. Khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động cho mỗi thôn, tổ dân phố là 18.000.000 đồng/thôn, tổ dân phố/năm. Việc chi hỗ trợ kinh phí cho các chức danh ở thôn, tổ dân phố trong phạm vi mức khoán tại Điều này (không bao gồm các chức danh: Bí thư chi bộ, thôn trưởng/tổ trưởng dân phố, công an viên, thôn đội trưởng, lực lượng bảo vệ dân phố, nhân viên y tế thôn, làng, tổ dân phố) do Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định.”


� Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 05/4/2010 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng một số chế độ đối với CBCC xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (nay đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 61/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019). 


� Trong đó có Phó Trưởng Công an xã và Công an viên (Các trường hợp Trưởng Công an xã là công chức cấp xã và Trưởng Công an xã chưa được tuyển dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được bố trí công tác khác và giải quyết chế độ theo quy định).


� Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.


� Về giải quyết một số vướng mắc khó khăn khi thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019.


� Phó Trưởng Công an xã và Công an viên dôi dư do bố trí công an chính quy theo Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả


� 410 người hoạt động KCT cấp xã dôi dư + 182 Công an viên ở các thôn, làng kết thúc nhiệm vụ do bố trí CA chính quy (trường hợp muốn nghỉ công tác)


� Dự kiến số lượng là: 118 thôn, tổ dân phố giảm do SXSN x tối đa 08 chức danh ở thôn, TDP=944 người dôi dư do SXSN.
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